Trường THCS Phong Phú
Tuần 3-4
Bài 4
TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( Tiết 2)
PHẦN A: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ TÌM HIỂU YÊU CẦU
4. Trung Quốc thời Tống-Nguyên
a. Nhà Tống 
- Các em hãy đọc thông tin trong SGK trang 12, 13. 
- Hoàn thành phiếu học tập số 1 và trả lời câu hỏi bên dưới
 Câu 1 : Để ổn định đời sống nhân dân nhà Tống thi hành những chính sách gì?
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Triều Nguyên
Câu 1: Chính sách cai trị của nhà Nguyên khác với nhà Tống như thế nào?
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Trung Quốc thời Minh-Thanh
Câu 1: Xã hội Trung Quốc thời Minh – Thanh có gì thay đổi?
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Tìm những biểu hiện của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa?
….………………………………………………………………………………
6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
Câu 1: Em hãy cho biết những thành tựu nổi bật về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến ?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PHẦN B: NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
(Lưu ý: Các em ghi nội dung phần B vào tập)
4. Trung Quốc thời Tống – Nguyên:
a – Thời Tống ( 960 – 1279 ):
- Mở mang công trình thủy lợi.
- Khuyến khích phát triển thủ công nghiệp.
- có phát minh : la bàn, thuốc súng, nghề in,…
b – Thời Nguyên ( 1271 – 1368 )
- Thực hiện phân biệt giữa các dân tộc.
- Người Mông Cổ có địa vị cao, hưởng đặc quyền.
- Người Hán có địa vị thấp, bị cấm đoán.
5 . Trung Quốc Thời Minh – Thanh :
- Kinh tế : thủ công nghiệp phát triển, xuất hiện mầm móng kinh tế Tư bản chủ nghĩa ( nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa, có nhiều nhân công ).
6. Văn Hóa, Khoa Học Kỹ Thuật Trung Quốc Thời Phong Kiến.
- Tư tưởng : Nho giáo được đề cao.
- Văn học :
Thời Đường : Lý Bạch – Đỗ Phủ …
Thời Minh – Thanh : xuất hiện những bộ tiểu thuyết .
+ Thủy hử ( Thi Nại Am ).
+ Tây Du Kí ( Ngô Thừa Ân ).
- Sử học : các bộ sử ký của Tư Mã Thiên.
- Kiến trúc : nhiều công trình độc đáo như cố cung .
PHẦN C: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 
Câu 1: Trung Quốc có 4 phát minh lớn đó là
A. Gốm, giấy, la bàn, thuốc sung.
B. La bàn, thuốc súng, thuyền, giấy.
C. Giấy, la bàn, thuốc súng, nghề in.
D. La bàn, thuốc súng, nghề in.
Câu 2: Hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến Trung Quốc là
A. Phật giáo.
B. Đạo giáo.
C. Lão giáo.
D. Nho giáo.
Câu 3. Tác giả của tác phẩm Tây Du Kí là
A. Thi Nại Am.
B. La Quán Trung.
C. Tào Tuyết Cần
D. Ngô Thừa Ân.

Tuần 3 (20-25/9/2021)
BÀI 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
PHẦN A: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ TÌM HIỂU YÊU CẦU
1. Những trang sử đầu tiên ( giảm tải ) :
2. Ấn độ thời phong kiến:
- Các em hãy đọc thông tin trong SGK trang 16. 
- Hoàn thành phiếu học tập số 1 và trả lời câu hỏi bên dưới
Câu 1 : Ấn độ thời phong kiến chia làm mấy vương triều chính ?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Văn hóa Ấn Độ:( trang 17 SGK )
Câu 1 : Người Ấn độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa ?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN B: NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
(Lưu ý: Các em ghi nội dung phần B vào tập)
1 . Những trang sử đầu tiên : ( không dạy ) 
2 . Ấn Độ thời phong kiến:
	Thời gian
	Nội dung

	Thế kỉ IV – VI

	- Vương triều Gúp – ta.

	Thế kỉ XII – XVI
	Vương triều Hồi giáo Đê – Li.

	Thế kỉ XVI – giữa XIX
	Vương triều Ấn Độ Mô gôn


3 . Văn hóa Ấn Độ :
- Chữ viết : có chữ viết riêng ( chữ Phạn ).
- Tôn giáo : Đạo Bà La Môn và Đạo Hin – đu.
- Văn học : với giáo lí, luật pháp, sử thi, thơ ca,…
- Kiến trúc : chịu ảnh hưởng của Tôn giáo.
· Kiến trúc Hin – đu : đền thờ hình tháp nhọn nhiều tầng.
· Kiến trúc Phật Giáo : những ngôi chùa độc đáo.
PHẦN C: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 
Câu 1: Chữ viết riêng của người Ấn Độ là gì?
A. Chữ Hán
B. Chữ Phạn
C. Chữ La tinh
D. Chữ Nôm
Câu 2: Tôn giáo phổ biến của Ấn Độ ngày nay là?
A. Đạo Hồi và Hin đu
B. Đạo Thiên Chúa và Hin đu
C. Đạo Bà La Môn và Hin đu
D. Đạo Nho và Hin đu
Câu 3: Ấn Độ thời phong kiến trải qua những vương triều nào?
A. Vương triều Gúp –ta, vương triều Mô – gôn, vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Gúp –ta, vương triều Hin - đu, vương triều hồi giáo Đê-li
C Vương triều Gúp –ta, vương triều hồi giáo Đê-li, vương triều Mô-gôn

Bài 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (TIẾT 1)
PHẦN A: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ TÌM HIỂU YÊU CẦU
1. Sự hình thành các vương quốc cổ Đông Nam Á 
- Các em hãy đọc thông tin trong SGK trang 18. 
- Hoàn thành phiếu học tập số 1 và trả lời câu hỏi bên dưới
Câu 1 :  Tìm hiểu điều kiện tự nhiên hình thành các vương quốc cổ Đông Nam Á?
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2:  Sự ra đời những quốc gia cổ đại 10 thế kỉ đầu sau Công nguyên?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (SGK/19)

Câu 1: Kể tên các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHẦN B: NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
(Lưu ý: Các em ghi nội dung phần B vào tập)
I. Sự hình thành các Vương Ouốc cổ ở Đông Nam Á:
* Khu vực Đông Nam Á : gồm 11 nước ( kể tên SGK )
* Điều kiện tự nhiên :
- Chịu ảnh hưởng của gió mùa, tạo hai mùa : mùa khô và mùa mưa .
- Khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều , thuận lợi trồng lúa nước và các loại rau, củ, quả .
* Sự hình thành các quốc gia cổ :
- Trong 10 thế kỉ đầu công nguyên : hình thành các quốc gia nhỏ.
· Vương quốc Cham pa ở Trung Bộ Việt Nam.
· Vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Công …
II – Sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á :
+ Thế kỉ X – XVIII : Thời kì phát triển.
- Quốc gia hình thành và phát triển :
· Mô – giô – pa – hit ( In – đô – nê – xi – a ).
· Đại Việt, cham pa, Cam – pu – chia (trên bán đảo Đông Dương ).
· Pa – gan ( Mi – an – ma ).
· Su – khô – thay ( Thái Lan )
· Lan – xang ( Lào)
+ Thế kỉ XVIII – giữa XIX : Thời kì suy yếu → Trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây
PHẦN C: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 
Câu 1 : Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm bao nhiêu nước ?
….……………………………………………………………………………..
Câu 2 : Trình bày những nét chung về điều kiện tự nhiên khu vực Đông Nam Á ?
….………………………………………………………………………………

Bài 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á (tiết 2)
   PHẦN A: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ TÌM HIỂU YÊU CẦU
- Các em hãy đọc thông tin trong SGK trang 20. 
- Hoàn thành phiếu học tập số 1 và trả lời câu hỏi bên dưới
Câu 1 : Qúa trình thành lập nước Cam - pu - chia ?
     - Thế kỉ VI………………………………………………………………
- Thế kỉ IX - XV ……………………………………………………….
- Thời kì suy yếu ………………………………………………………..
Câu 2 : Trình bày thời kì hình thành, phát triển, suy vong của Vương Quốc Lào ? ( SGK trang 21 )
- Thời kì hình thành 
· Chủ nhân đầu tiên……………………………………………………….
· Thế kỉ XIII nhóm người Thái ,………………………………………….
· Năm 1353 ………………………………………………………………..
- Thời kì phát triển :…………………………………………………………..
- Thời kì suy yếu …………………………………………………………….
PHẦN B: NỘI DUNG TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
(Lưu ý: Các em ghi nội dung phần B vào tập)
 III – Vương quốc Cam- pu – chia.
- Thế kỉ VI : hình thành vương quốc Chân Lạp.
- Thế kỉ IX – XV : thời kì Ăng – co là thời kì phát triển.
· Nông nghiệp phát triển
· Lãnh thổ mở rộng
· Văn hóa độc đáo tiêu biểu là kiến trúc đền tháp : Ăng - co - vát, Ăng - co thơm…
- Thời kì suy yếu kéo dài . Năm 1863 bị Pháp xâm lược .
IV- Vương Quốc Lào .
+ Thời kì hình thành :
- Chủ nhân đầu tiên là người Lào Thơng.
- Thế kỉ XIII nhóm người Thái di cư đến gọi là Lào Lùm.
- Năm 1353 Pha Ngừm thống nhất các bộ lạc, lập nước  Lan – xang.
+ Thời kì phát triển : thế kỉ XV – XVII.
- Quan hệ hòa hiếu với Đại Việt và Cam – pu – chia, chống quân xâm lược miến điện.
+ Thời kì suy yếu : ( XVIII – XIX ).
- Thế kỉ XVIII bị xiêm thôn tính.
- Thế kỉ XIX bị Pháp xâm lược.
PHẦN C: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 
Câu 1 : Chủ nhân đầu tiên của đât Lào là người ………………………
….………………………………………………………………………….
Câu 2 : Thế kỉ XIII ……………………………………………………
Câu 3 : Năm 1353 ……………………………………………………..

